
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m2)

I

1 Phạm Văn Hùng 0976640482 22 6 1995 125682021 027095009396

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH An 

Thiết

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Trung 

Kênh

Có mức thu nhập 

hàng tháng là 

5.000.000 đ

Chủ hộ 10204 64.78

2 Nguyễn Thị Hằng 0778616218 21 9 1998 122312676 024198000356

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại & dịch 

vụ SSC GROUP

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Yên Dũng

Có mức thu nhập 

hàng tháng 

không quá 

15.000.000 đ

Chủ hộ 30407 72.01

3 Trịnh Bình Dương 0916959392 24 7 2003 125831888 027203007251

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty T.N.H.H 

dịch vụ công ích 

Gia Bình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

hàng tháng là 

8.718.700 đ

Chủ hộ 41217 71.35

II

Thái Thị Hương 1 6 1988 186722167 040188024723

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Binh Đoàn 19

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Bùi Hữu Nội 7 6 1989 113412359 017089005716

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Binh Đoàn 19

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Vũ Trọng Mạnh 3 8 1991 125344140 027091008423

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Hợp tác xã đầu tư 

xây dựng quản lý 

và khai thác chợ 

Hải An - Bến xe 

khách Quế Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hà Thị Hằng 18 2 1991 121937330 024191012426

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trung tâm đăng 

kiểm xe cơ giới 

đường bộ 99-03D

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lương Văn Vương 20 9 1992 152049181 034092005312

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Phát Triển Y Khoa 

Topcare

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Thân Thị Thu Hà 20 8 1995 122125980 024195015052

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mội Thành Viên 

Hoàng Anh Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Hoàng Minh Việt 18 2 1998 101296898 022098010807

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Ani 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Thị Hường 6 10 1998 022198002494 022198002494

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Thu 

gom và Sản xuất 

Giấy Việt Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trịnh Minh Hải 26 4 1987 197171020 045087005991

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn Đầu Tư và 

Xây Dựng Levico

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Hòa 22 6 1995 197355058 045195009536

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn Đầu Tư và 

Xây Dựng Levico

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

CTS-L-0901 71.00

4 0374.112.755 Quảng Ninh
Xã Quảng 

Hà

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0505
45.98

3
0867.081.833/038

5.032.924
Hưng Yên

Xã Minh 

Thọ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0603
51.10

2 0979.566.086 Bắc Ninh
Phường 

Quế Võ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0808 70.00

1 0338.523.186 Hà Nội

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 72/Ttr-AP ngày 24/9/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Phú

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Phường 

Tây Mỗ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

Danh sách kèm theo tờ trình số 43/TT-CTS ngày 26/9/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số              /SXD-QLN ngày           /10/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

5 0943.029.733

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0207
69.90Quảng Trị Xã Ái Tử



III

1 Nguyễn Thị Hường 0987.383.289 10 10 1969 120893258 024169002162

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Huy Khánh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Ngọc 

Thiện

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N1_041

2
68,11

2 Phạm Văn Thành 0368.749.222 23 3 1999 122300128 024099001007

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Phòng CSĐTTP về 

Ma Túy Công An 

Tỉnh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Đa 

Mai

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

1,5 lần mức 

lương Hàm Đại 

Tá

Chủ hộ
TN_N2_181

3
68,85

3 Hồ Thế Hùng 0982.174.027 6 11 2003 125976163 027203003264

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cây xanh 

môi trường Quang 

Gia Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Lương 

Tài

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N4_060

1
68,19

IV

1 Trần Thị Thùy Trang 23 3 2005 015305005271

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH EQ 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Có thu nhập của 

tôi không quá 

15.000.000 đồng 

trên tháng

triệu đồng trên 

tháng

Chủ hộ T9-CH16 56.00

V

Nguyễn Thị Oanh 22 2 1966 162914446 036166016064

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến trúc và nội 

thất FUFA 

DESING

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Văn Cương 20 8 1960 161482344 036060009225

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

CHANER

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VI

Hảng Thi Lỳ 0823204919 16 09 2000 061129788 015300002817 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Quế Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ
Chủ hộ

Giàng A Long 05 10 2000 061129647 015200005167 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Quế Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ
Vợ (Chồng)

Giàng Thị Quỳnh An 08 12 2023 015323007042
UBND Phường 

Quế Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ
Con

Mai Văn Thiện 0912318458 01 01 1981 172220363 038081028151

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghiệp Thực 

phẩm 

LIWAYWAY HÀ 

NỘI

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Chủ hộ

Phạm Thị Tiến 14 09 1986 172331370 038186032033

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghiệp Thực 

phẩm 

LIWAYWAY HÀ 

NỘI

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Vợ (Chồng)

Mai Diễm Hương 25 09 2015 038315022989
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Con

Mai Diễm Quỳnh 27 09 2019 038319012632
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Con

VII

Nguyễn Thị Thu Trang 0392913823 7 10 1980 001180008131

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Rượu và Nước giải 

khát Hà Nội

Chủ hộ

Dương Gia Bảo 22 8 2010 001210042003 Học sinh, sinh viên Con

Dương Gia Long 6 2 2012 001212062764 Học sinh, sinh viên Con

Nam Trực

Có tổng thu nhập 

không quá 

30.000.000 VNĐ

04-08/HG2

Danh sách kèm theo tờ trình số 2909-2025/TT-CUONGTHINH ngày 29/9/2025 của Công ty cổ phần TM&VT Cường Thịnh

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Hà Nội

Danh sách kèm theo tờ trình số 173/TT-TN ngày 26/9/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

1 0359492632 Ninh Bình

Danh sách kèm theo tờ trình số 722/CTHT-DA ngày 26/9/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

2

Danh sách kèm theo tờ trình số 259/Ttr-HG ngày 25/9/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

Danh sách kèm theo tờ trình số 80/TTr-KB ngày 26/9/2025 Công ty cổ phần đầu tư BĐS&TM Kinh Bắc 

1

70.00

Vĩnh Hưng

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

26.50

           70 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

342-B2            62 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

511-C1



2 Nguyễn Văn Mạnh 0971926578 28 7 2001 122339512 024201009771

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Special White

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Vân Hà

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ 26.50
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